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Tóm tắt: Bài báo trình bày cách tính 
toán kiểm tra sự làm việc của hệ thống 
giếng hạ mực nước ngầm phục vụ thi 
công móng và tầng hầm bằng phầm 
mềm Visual Modflow. Đồng thời, thực 
hiện một số ví dụ tính toán để minh họa 
cách tính toán này, qua đó vận dụng 
trong tính toán thực hành ở Việt Nam.

Từ khóa: Hệ thống giếng hạ mực 
nước ngầm; phần mềm Visual Modflow.

Abstract: This article presents how 
to calculate and check the working of 
the well system to lower the groundwater 
level for construction of foundation and 
basement using Visual Modflow software. 
At the same time, implementing some 
examples to illustrate this calculation, 
thereby applying in practice in Vietnam. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Căn cứ vào tiến độ thi công thì 

công trình được thi công tầng hầm 
và móng công trình chủ yếu vào mùa 
khô nhưng có thể cũng phải kéo dài 
sang mùa mưa, lũ nên cần phải tính 
kiểm tra cho cả mùa mưa (Mực nước 
ngầm/MNN và mực nước ngoài sông 
thay đổi).

Ngoài ra, tại công trường chưa có 
thí nghiệm xác định khả năng hút nước 
thực của các giếng nên cần phải thử 
tính toán cho lưu lượng hút nước từ các 
giếng ra khác nhau.

2. CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN
Trong phạm vi bài báo này chúng tôi 

sẽ tính toán cho 2 trường hợp lưu lượng 
hút nước từ các giếng ra là 600m3/ngày 
đêm và 840m3/ngày đêm tương ứng với 
các mực nước ngầm, mực nước sông 
mùa khô và mùa mưa, lũ. 

3. NỘI DUNG TÍNH TOÁN
Dưới đây trình bày tính toán, cho 2 

trường hợp nêu ở trên.
3.1. Nội dung tính toán
3.1.1. Các thông số mô hình tính toán
Hiện trạng giếng HMNN đã được thi 

công theo bản vẽ như sau:

Hình 3.1 Sơ đồ bố trí giếng HMNN 
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Các thông số của giếng như sau:
- Giếng sâu 20m kể từ cao trình -5,5m 

đến 25,5m;
- Đường kính giếng là 0,2m;
- Chiều dài ống lọc là 8,0m;
- Lưu lượng hút nước Qg=600÷840m3/

ngày đêm;
- Số lượng giếng vận hành theo từng 

giai đoạn phụ thuộc vào tiến độ thi công. 
Tổng số giếng đã thi công là 108 

giếng bao gồm 37 giếng 5HP và 71 
giếng 1HP.

Các thông số đất nền và nguồn nước 
bổ sung vào hệ thống giếng:

- Đất nền mô tả trong mô hình được 
chia thành 3 lớp:

+ Lớp 1 dày trung bình 4,2m (từ -3,7m 
đến 7,9m); 

+ Lớp 2 dày 25,1m (từ -7,9m đến 
-33,0m); 

+ Lớp 3 là lớp đất không thấm;
- Hệ số thấm của đất: Lớp 1: Kt1=13m/

ngày đêm; Lớp 2: Kt2=103m/ngày đêm;
- Cách hố móng 350m là dòng sông 

Hồng có chiều rộng 150m và cao trình 
đáy sông trung bình -6,7m;

3.1.2. Tiến độ vận hành các giếng 
hút nước HMNN

Tiến độ thi công đào móng như sau:
- Ngày 28/10/2021 đào đất hố móng 

đến cao độ -4,5m
- Ngày 12/11/2021 đào đất hố móng 

đến cao độ -7,5m
- Ngày 24/12/2021 đào đất hố móng 

đến cao độ -11,5m
- Ngày 21/1/2022 đào đất hố móng 

đến cao độ -13,25m
- Ngày 27/1/2022 đào đất hố móng 

đến cao độ -14,6m
- Ngày 02/2/2022 đào đất hố móng 

đến cao độ -17,45m
- Ngày 12/5/2022 lấp đất hố móng 

đến cao độ -14,6m
- Ngày 26/6/2022 lấp đất hố móng 

đến cao độ -11,5m
- Ngày 28/7/2022 lấp đất hố móng 

đến cao độ -8,0m
- Ngày 04/8/2022 lấp đất hố móng 

đến cao độ -5,0m

Tiến độ vận hành các giếng như 
sau:

- Ngày 12/11/2021 bắt đầu vận hành 
30 giếng đầu tiên để HMNN đến cao 
độ -7,5m trước ngày 24/12/2021 (chi 
tiết giếng vận hành xem bản vẽ số MS-
HNN-05);

- Ngày 24/12/2021 tiếp tục vận 
hành 30 giếng này và thêm 39 giếng để 
HMNN đến cao độ -11,5m trước ngày 
21/01/2022 và đến cao độ 13,25 trước 
ngày 27/01/2022 (chi tiết giếng vận hành 
xem bản vẽ số MS-HNN-06);

- Ngày 27/01/2022 tiếp tục vận 
hành 69 giếng này và thêm 19 giếng để 
HMNN đến cao độ -14,6m trước ngày 
02/02/2022 (chi tiết giếng vận hành xem 
bản vẽ số MS-HNN-07);

- Ngày 02/02/2022 tiếp tục vận 
hành 86 giếng này và thêm 22 giếng để 
HMNN đến cao độ -17,45m trước ngày 
12/05/2022 (chi tiết giếng vận hành xem 
bản vẽ số MS-HNN-08);

- Sau đó tiếp tục duy trình các vận 
hành các giếng này để thi công móng 
công trình và giảm bớt dần số giếng vận 
hành theo tiến độ thi công móng.

3.2. Kết quả tính toán
3.2.1. Trường hợp 1: Lưu lượng hút 

nước của các giếng là 600m3/ngày đêm
Các kết quả tính toán thể hiện ở các 

hình dưới đây:

 

 

Hình 3.2 Mặt bằng mô tả mực nước ngầm 
xung quanh hố móng

 

 

Hình 3.3 Mực nước ngầm xung quanh
hố móng sau 139 ngày hút nước

Hình 3.4 Mặt cắt dọc hố móng
sau 139 ngày hút nước

 

Hình 3.5 Mặt cắt ngang hố móng
sau 139 ngày hút nước

 

 

Hình 3.6 Quan hệ giữa mực nước
và thời gian trong các giếng quan trắc

đặt phía trong hố móng
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 - Sau 57 ngày hút nước thì MNN được 
hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ -6,4m;

- Sau 99 ngày hút nước thì MNN được 
hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ -10,3m;

- Sau 127 ngày hút nước thì MNN 
được hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ 
-12,8m;

- Sau 143 ngày hút nước thì MNN 
được hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ 
-16,2m;

- Sau 240 ngày hút nước thì MNN 
được hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ 
-18,6m.

- Sau 143 ngày MNN trong hố móng 
ổn định ở cao độ -19,0m.

3.2.2. Trường hợp 2: Lưu lượng hút 
nước của các giếng là 840m3/ngày đêm

Các kết quả tính toán thể hiện ở các 
hình dưới đây:

 
 

Hình 3.7 Mặt bằng mô tả mực nước ngầm 
xung quanh hố móng

  

Hình 3.8 Mực nước ngầm xung quanh hố 
móng sau 139 ngày hút nước

 

Hình 3.9 Mặt cắt dọc hố móng sau 139 
ngày hút nước 

Hình 3.10 Mặt cắt ngang hố móng sau 139 
ngày hút nước

 

Hình 3.11 Quan hệ giữa mực nước
và thời gian trong các giếng quan trắc

đặt phía trong hố móng

Kết quả tính toán cho thấy
- Sau 57 ngày hút nước thì MNN được 

hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ -7,5m;
- Sau 99 ngày hút nước thì MNN được 

hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ -13,4m;
- Sau 127 ngày hút nước thì MNN 

được hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ 
-17,7m;

- Sau 143 ngày hút nước thì MNN 
được hạ từ cao độ -3,7m đến cao độ 
-23,1m;

- Sau 143 ngày MNN trong hố móng 
ổn định ở cao độ -23,9m.

Kết luận và kiến nghị
Trên đây đã trình bày về cách tính 

toán một số trường hợp của hệ thống 

giếng hút nước hạ mực nước ngầm 
trong quá trình thi công móng, tầng 
hầm công trình. Cách tính toán nút 
liên kết này khác khá nhiều so với tiêu 
chuẩn thiết kế của Việt Nam. Mô hình 
với sự hỗ trợ của hệ phần mềm Visual 
Modflow cho phép giải chính xác bài 
toán thấm. Mô hình này cho phép dự 
báo, mô phỏng các giải pháp xử lý từ 
đó có thể so sánh, lựa chọn phương 
án tối ưu, rất thuận tiện và chính xác ở 
những nơi có điều kiện địa chất công 
trình, địa chất thủy văn, điều kiện biên 
và chế độ thủy văn biến đổi phức tạp 
ở khu vực phân lưu của sông và những 
nơi sông có hình thái biến đổi phức tạp. 

Phần mềm tính cho phép xác định 
trường phân bố, biến đổi áp lực thấm 
trong không gian và thời gian, qua đó 
dự đoán được đường ảnh hưởng đối 
với công trình và các công trình lân cận.

Các ví dụ minh họa, dễ dàng vận 
dụng để tính toán một số trường hợp 
thiết kế các hệ thống giếng hạ mực 
nước ngầm trong thực tế ở Việt Nam.
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